




Ch ng 1ươ

T NG QUAN V   LU T Ổ Ề Ậ
KINH T  Ế



I.
Khái ni mệ

c a ủ
Lu tậ

 Kinh tế

3. Đ nh nghĩa Lu t Kinh tị ậ ế
Đ c đi mặ ể

4. 
M i quan h  gi a lu t Kinh t  ố ệ ữ ậ ế

v i các ngành lu t khácớ ậ  





1. Đ i t ng đi u ch nh c a ố ượ ề ỉ ủ
Lu t kinh t  :ậ ế

   Là nh ng quan h  xã h iữ ệ ộ  phát sinh 
trong đ i s ng kinh tờ ố ế ,t  ho t đ ng  ừ ạ ộ
qu n lý c a c  quan nhà n c có th m ả ủ ơ ướ ẩ
quy n cho t i các ho t đ ng c  th  ề ớ ạ ộ ụ ể
trong đ u t  ,kinh doanh c a các t  ầ ư ủ ổ
ch c và cá nhân. Các ho t đ ng không ứ ạ ộ
ch  d ng trong ph m vi c a m t qu c ỉ ừ ạ ủ ộ ố
gia mà còn tr i r ng trên ph m vi c a ả ộ ạ ủ
khu v c và th  gi i, ự ế ớ c  th :ụ ể



   - Quan h  phát sinh trong ệ
quá trình can thi p và đi u ệ ề
ti t c a nhà n cế ủ ướ  đ i v i các ố ớ
ho t đ ng kinh t  ;ạ ộ ế



- Quan h  xã h i phát sinh ệ ộ
trong quá trình thành l p, t  ậ ổ
ch c qu n lý ,gi i th , phá ứ ả ả ể
s nả  doanh nghi p ;ệ



- Quan h  phát sinh trong ệ
quá trình th c hi n các ự ệ
hành vi c nh tranhạ ; 



- Quan h  phát ệ
sinh trong t  ổ
ch c và th c ứ ự
hi n các giao ệ
d ch kinh tị ế;



- Quan h  phát sinh trong ệ
quá trình gi i quy t các ả ế
tranh ch p kinh t ;ấ ế



- Quan h  phát sinh trong ệ
quá trình t o l p ,qu n ạ ậ ả
lý ,s  d ng các qu  ti n t  ử ụ ỹ ề ệ
c a Nhà n c và các ch  ủ ướ ủ
th  khác;ể



- Quan h  phát sinh trong ệ
quá trình t o vi c làm và ạ ệ
s  d ng s c lao đ ngử ụ ứ ộ ;



- Quan h  phát sinh trong ệ
quá trình s  d ng đ t đai,ử ụ ấ



2. Ph ng pháp đi u ch nh ươ ề ỉ
c a Lu t kinh t  :ủ ậ ế  

 -  Là nh ng cách th c, bi n pháp mà nhà ữ ứ ệ
n c s  d ng đ  tác đ ng đ n các quan h  ướ ử ụ ể ộ ế ệ
xã h i phát sinh trong quá trình t  ch c, ộ ổ ứ
qu n lý và ti n hành các ho t đ ng s n xu t ả ế ạ ộ ả ấ
kinh doanh trên c  s  bình đ ng , t  ơ ở ẳ ự
nguy n. ệ
-  Căn c  vào tính ch t c a các quan h  và ứ ấ ủ ệ
m c đích đi u ch nh c a nhà n c  : ụ ể ỉ ủ ướ

 -  Là nh ng cách th c, bi n pháp mà nhà ữ ứ ệ
n c s  d ng đ  tác đ ng đ n các quan h  ướ ử ụ ể ộ ế ệ
xã h i phát sinh trong quá trình t  ch c, ộ ổ ứ
qu n lý và ti n hành các ho t đ ng s n xu t ả ế ạ ộ ả ấ
kinh doanh trên c  s  bình đ ng , t  ơ ở ẳ ự
nguy n. ệ
-  Căn c  vào tính ch t c a các quan h  và ứ ấ ủ ệ
m c đích đi u ch nh c a nhà n c  : ụ ể ỉ ủ ướ



Ph ng phápươ
 th a thu nỏ ậ

 Ph ng pháp ươ
t  đ nh đo tự ị ạ

- Các ch  th  đ c l p v iủ ể ộ ậ ớ
nhau ,bình đ ng v  m tẳ ề ặ

pháp lý ,quy n và nghĩa về ụ
đ c đ m b o ượ ả ả

- Các ch  th  tham gia ủ ể
hoàn toàn t  nguy n, ự ệ

không bên nào đ c áp ượ
đ t bên nào.ặ



 Ph ng pháp m nh l nhươ ệ ệ :
 Thông qua các quy đinh pháp 
lu t c m đoán, b t bu c th c ậ ấ ắ ộ ự
hi n ệ  Quy đ nh cho ch  th  ị ủ ể
ph i th c hi n ho c không ả ự ệ ặ
đ c th c hi n m t s  hành ượ ự ệ ộ ố
vi nh t đ nhấ ị  



     Lu t Kinh t  là m tậ ế ộ  ngành 
lu t đ c l pậ ộ ậ  trong h  th ng ệ ố
pháp lu t Vi t Nam. Là t ng th  ậ ệ ổ ể
các quy ph m pháp lu t h ng ạ ậ ướ
t i đi u ch nh các quan h  xã h i ớ ề ỉ ệ ộ
phát sinh trong quá trình t  ổ
ch c ,qu n lý và ti n hành các ứ ả ế
ho t đ ng s n xu t kinh doanh.ạ ộ ả ấ

  3. Đ nh nghĩa :ị



 Các quy ph m pháp lu t kinh t  có ạ ậ ế
m i liên h  n i t i th ng nh t ,đ ng ố ệ ộ ạ ố ấ ồ
th i cũng là s  phân chia thành các ờ ự
ch  đ nh pháp lu t hay ngành lu t ế ị ậ ậ
và đ c th  hi n d i nh ng hình ượ ể ệ ướ ữ
th c nh t đ nh.ứ ấ ị



 Đ c đi m :ặ ể



   Các quan h  lu t kinh ệ ậ
t  đa d ng v  ch  th , ế ạ ề ủ ể
khách th  và ph ng ể ươ
pháp b o v .ả ệ



  Quan h  lu t kinh t  t n ệ ậ ế ồ
t i c  trong tr ng h p ạ ả ườ ợ
ch a có quy ph m pháp ư ạ
lu t tr c ti p đi u ch nhậ ự ế ề ỉ



Ch  th  được quyền tự do ủ ể
,bình đ ng trong các hoạt động ẳ
đầu tư kinh doanh trong khuôn 
kh  luậtđịnh.ổ  



Các nhóm ch  đ nh pháp ế ị
lu t v  kinh doanh  là b  ậ ề ộ
ph n ch  y u c a pháp ậ ủ ế ủ
lu t kinh tậ ế



-  M t quan h  xã h i ộ ệ ộ
phát sinh có th  là đ iể ố
t ng đi u ch nh c a ượ ề ỉ ủ
nhi u ngành lu t khác ề ậ



PL 
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PL 
v  t  ch c,qu nề ổ ứ ả
 lý doanh nghi pệ

PL v thng miềươạ
PL về

 ho t đôngạ
 c a các t  ch c, cá ủ ổ ứ

nhân trong h at ọ
đ ng kinh doanhộ

PL v  h p đ ngề ợ ồ

PL v  lao đ ngề ộ
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PL v  c nh tranhề ạ
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tranh ch p ấ
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II.
 Ngu n ồ

c a ủ
lu t ậ

kinh tế

HTh ng PLố
qu c giaố

HTh ng PL ố
Qu c tố ế

a. Văn b n ả
lu tậ

b. Văn b nả
 d i lu tướ ậ

2. 
Các đi u cề ướ

qu c tố ế

3. T p quán ậ
Th ng m i – Án lươ ạ ệ

4. Các ngu n lu t qu c giaồ ậ ố

1.Văn b nả
quy ph m ạ

PL

2. T p quánậ



Ngu n Lu t Kinh T  :ồ ậ ế
- Là hình th c bi u hi n s  t n ứ ể ệ ự ồ
t i c a nh ng quy ph m pháp ạ ủ ữ ạ
lu t Kinh tậ ế



H  th ng pháp lu t qu c giaệ ố ậ ố



Văn b n quy ph m pháp lu tả ạ ậ  

    Là văn b n do c  quan nhà n c có ả ơ ướ
th m quy n ban hành theo th  t c, ẩ ề ủ ụ
trình t  lu t đ nh, trong đó có các quy ự ậ ị
t c x  s  chung, đ c nhà n c đ m ắ ử ự ượ ướ ả
b o th c hi n nh m đi u ch nh các ả ự ệ ằ ề ỉ
quan h  xã h i theo đ nh h ng XHCN ệ ộ ị ướ
và đ c áp d ng nhi u l n trong th c ượ ụ ề ầ ự
t  cu c s ng.ế ộ ố



  - Căn c  vào hi u l c pháp ứ ệ ự
lý, văn b n quy ph m pháp ả ạ
lu t đ c chia làm hai lo i :ậ ượ ạ



a.
 Văn 
b n ả
lu tậ

 Hi n phápế
1992 

Ch ng II : Ch  đ  kinh tươ ế ộ ế
Ch ng V : Quy n và nghĩaươ ề
 v  c  b n c a công dânụ ơ ả ủ

Các b  lu t, ộ ậ
lu t có ậ

liên quan

Lu t chung :ậ  B  lu t Dân s , ộ ậ ự
B  lu t T  tung dân s , Lu t ộ ậ ố ự ậ
Doanh nghi p, Lu t Th ng ệ ậ ươ
m i.v.v.ạ
Lu t riêng (Lu t chuyên ậ ậ
ngành) :Lu t Kinh doanh b t ậ ấ
đ ng s n,Lu t Xây d ng.v.v. ộ ả ậ ự



  

L u ý :ư
  Trong m i quan h  gi a áp d ng ố ệ ữ ụ
lu t chung và lu t riêng thì :ậ ậ
+ Lu t riêng đ c u tiên áp d ng ậ ượ ư ụ
trong tr ng h p có s  khác nhau ườ ợ ự
gi a lu t chung và lu t riêng.ữ ậ ậ
+ Nh ng v n đ  mà lu t riêng không ữ ấ ề ậ
đi u ch nh thì áp d ng lu t chung.ề ỉ ụ ậ
 

 



b. Văn b n d i lu t :ả ướ ậ

    Do c  quan nhà n c ban hành theo ơ ướ
trình t  th  t c lu t đ nh nh m quy đinh ự ủ ụ ậ ị ằ
chi ti t thi hành các văn b n lu t ho c ế ả ậ ặ
các v n đ   có c  th   có liên quan phát ấ ề ụ ể
sinh trong lĩnh v c kinh t  : Ngh  đ nh ự ế ị ị
c a CP; Thông t  ; Thông t  liên t ch ủ ư ư ị
gi a TANDTC và VKSNDTC; Ngh  ữ ị
quy t, Pháp l nh.v.v.ế ệ



STT CH  TH  BAN HÀNHỦ Ể TÊN VĂN B NẢ

1 Qu c h iố ộ  Hi n pháp; Lu t; Ngh  quy tế ậ ị ế

2 UB th ng v  QHườ ụ Pháp l nh; Ngh  quy tệ ị ế

3 Ch  t ch n củ ị ướ L nh ; Quy t đ nhệ ế ị

4 Chính phủ Ngh  quy t; Ngh  đ nhị ế ị ị

5 Th  t ng CPủ ướ Quy t đ nh; Ch  thế ị ỉ ị

6 B  tr ng; Th  tr ng c  quan ộ ưở ủ ưở ơ
ngang bộ

Quy t đ nh; Ch  th ; Thông t  ế ị ỉ ị ư

7 HĐ th m phán TANDTCẩ Ngh  quy tị ế

8 Chánh án TANDTC; Vi n tr ng ệ ưở
VKSNDTC

Quy t đ nh; Ch  th ; Thông tế ị ỉ ị ư

9 Gi a CQNN có th m quy n ho c v i ữ ẩ ề ặ ớ
t  ch c Ctr - XHổ ứ ị

Ngh  quy t; Thông t  liên t chị ế ư ị

10 H i đ ng nhân dânộ ồ Ngh  quy tị ế

11 y ban nhân dânỦ Quy t đ nh; Ch  thế ị ỉ ị



H  th ng ệ ố pháp lu t qu c tậ ố ế



2. Đi u c qu c t  :ề ướ ố ế

- Là văn b n quy ph m pháp lu t do hai hay ả ạ ậ
nhi u n c cùng nhau ký k t ho c phê ề ướ ế ặ
chu n nh m đi u ch nh nh ng v n đ  phát ẩ ằ ề ỉ ữ ấ ề
sinh trong quá trình h p tác qu c t  trên lĩnh ợ ố ế
v c chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i…ự ị ế ộ
- Tùy ph m vi, đ i t ng đi u ch nh, Đ QT ạ ố ượ ề ỉ Ư
có nh ng tên g i khác nhau : Hi n ch ng, ữ ọ ế ươ
Công c, Hi p c, Hi p đ nh ,Th a c, ướ ệ ướ ệ ị ỏ ướ
Ngh  đ nh th …ị ị ư



L u ý :ư
    Khi t  ch c ,cá nhân Vi t ổ ứ ệ
Nam tham gia quan h  kinh t  ệ ế
qu c t , trong tr ng h p ố ế ườ ợ
Đ QT mà n c CH Vi t Nam Ư ướ ệ
tham gia có quy đ nh khác v i ị ớ
pháp lu t VN thì áp d ng theo ậ ụ
quy đ nh c a Đ QT đó. ị ủ Ư



3. T p quán th ng m i :ậ ươ ạ

   Là nh ng quy t c ng x  hình thành ữ ắ ứ ử
m t cách lâu đ i và mang tính ph  bi n ộ ờ ổ ế
trong m t lĩnh v c ho c khu v c nh t ộ ự ặ ự ấ
đ nh c a đ i s ng kinh t , th ng m i,ị ủ ờ ố ế ươ ạ
…nh  Incoterms 2000 ; UCP.v.v. ư



L U Ý :Ư
       Đ c áp d ng trong tr ng h p ượ ụ ườ ợ
quan h  kinh t  có y u t  n c ngòai ệ ế ế ố ướ
không đ c pháp lu t VN , Đ QT mà ượ ậ Ư
VN là thành viên ho c h p đ ng gi a ặ ợ ồ ữ
các bên đi u ch nh thì áp d ng t p ề ỉ ụ ậ
quán qu c t . N u vi c áp d ng ho c ố ế ế ệ ụ ặ
h u qu  c a vi c áp d ng t p quán ậ ả ủ ệ ụ ậ
qu c t  không trái v i các nguyên t c ố ế ớ ắ
c  b n c a pháp lu t Vi t Nam. ơ ả ủ ậ ệ



4. Án l  :ệ

   Là b n án đã tuyên ho c m t ả ặ ộ
s  gi i thích, áp d ng pháp lu t ự ả ụ ậ
đ c coi nh  m t ti n l  làm c  ượ ư ộ ề ệ ơ
s  đ  các th m phán sau đó có ở ể ẩ
th  áp d ng trong các tr ng ể ụ ườ
h p t ng tợ ươ ự



5. Các ngu n lu t qu c gia :ồ ậ ố

- Lu t nhân thân (Lu t qu c t ch, lu t ậ ậ ố ị ậ
n i c  trú) ;ơ ư
- Lu t n i có v t ;ậ ơ ậ
- Lu t tòa án ;ậ
- Lu t n i th c hi n hành vi ;ậ ơ ự ệ
- Lu t do các bên l a ch n ;ậ ự ọ
- Lu t n i vi ph m pháp lu t ;ậ ơ ạ ậ
- Lu t n c ng i bán .ậ ướ ườ



    
     L u ý :ư



- Các quy đ nh c a PLVN đ c ị ủ ượ
áp d ng đ i v i quan h  kinh t  ụ ố ớ ệ ế
có y u t  n c ngoài, tr  tr ng ế ố ướ ừ ườ
h p pháp lu t VN có quy đ nh ợ ậ ị
khác



 - Trong tr ng h p các văn b n ườ ợ ả
pháp lu t VN ho c Đ QT mà VN ậ ặ Ư
là thành viên d n chi u đ n vi c ẫ ế ế ệ
áp d ng pháp lu t n c ngoài thì ụ ậ ướ
pháp lu t c a n c đó đ c áp ậ ủ ướ ượ
d ng. V i đi u ki n vi c áp ụ ớ ề ệ ệ
d ng không đ c trái v i các ụ ượ ớ
nguyên t c c  b n c a PLVN  ắ ơ ả ủ



- Pháp lu t n c ngòai đ c áp ậ ướ ượ
d ng trong tr ng h p các bên ụ ườ ợ
có th a thu n trong h p đ ng ỏ ậ ợ ồ
,th a thu n đó không trái v i ỏ ậ ớ
quy đ nh trong các văn b n pháp ị ả
lu t Vi t Nam.ậ ệ
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	          Lưu ý :
	- Các quy định của PLVN được áp dụng đối với quan hệ kinh tế có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật VN có quy định khác
	 - Trong trường hợp các văn bản pháp luật VN hoặc ĐƯQT mà VN là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật của nước đó được áp dụng. Với điều kiện việc áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của PLVN  
	- Pháp luật nước ngòai được áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận trong hợp đồng ,thỏa thuận đó không trái với quy định trong các văn bản pháp luật Việt Nam.

